
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 



CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG & MẠCH ĐIỆN
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP CHUYÊN NGIỆP
Ngành đào tạo	  :  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG,
	ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Số đơn vị học trình: 1 ĐVHT (30 tiết) 		
(Áp dụng từ khóa 2015)
I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Vị trí, điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần 
Môn học Thực hành Đo lường và mạch điện  được giảng dạy vào học kỳ III khi học sinh đã hoàn tất các môn kiến thức cơ sở như: Mạch điện, Khí cụ điện và An toàn điện.
2. Mục tiêu
· Sử dụng được các thiết bị đo điện - điện tử.
· Biết phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.
· Kiểm tra lại các định luật cơ bản về mạch điện một chiều và xoay chiều
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần 1. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
Bài 1. Hướng dẫn ban đầu
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng bộ nguồn, đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
1.1  Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm
1.2  Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter
1.3  Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)
Bài 2. Đo điện áp, đo dòng điện một chiều
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo điện áp và dòng điện trong một mạch cụ thể, thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo. Đồng thời kiểm chứng được một số định luật cơ bản của mạch điện một chiều
0. Đo điện áp một chiều
0. Đo dòng điện một chiều
Bài 3. Đo điện trở 
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ để thực hiện các phép đo điện trở thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
0. Đo trực tiếp
0. Đo gián tiếp
Phần 2. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA
Bài 4. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha cơ bản 
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo điện xoay chiều, mắc được mạch điện xoay chiều. Đo được điện trở, điện dung, điện cảm, điện áp, dòng điện, tần số, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha.
4.1  Đo điện trở, điện dung, điện cảm
4.2  Đo điện áp, dòng điện 
4.3  Đo tần số, cos, công suất
4.4  Đo điện năng
[bookmark: _GoBack]Bài 5. Thí nghiệm mạch xoay chiều 1 pha R-L-C 
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo điện xoay chiều, mắc được mạch điện xoay chiều. Khảo sát các thông số trong mạch xoay chiều 1 pha R-L-C.
5.1  R-L-C nối tiếp  
5.2  R-L-C song song
Phần 3. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA
Bài 6. Đo các đại lượng điện xoay chiều 3 pha 
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo điện xoay chiều, mắc được mạch điện xoay chiều 3 pha. Đo được điện áp, dòng điện, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 3 pha.
6.1  Đo các điện áp, dòng điện
6.2  Đo cos, công suất
6.3  Đo điện năng
Bài 7. Thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha nối sao, nối tam giác
MỤC TIÊU
Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo, mắc được mạch điện xoay chiều ba pha tải nối sao, nối tam giác. Khảo sát được các thông số của mạch điện xoay chiều tải 3 pha đối xứng nối sao và nối tam giác.
7.1  Tải 3 pha nối sao
7.2  Tải 3 pha nối tam giác


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Trọng tâm của chương trình
· Thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều
· Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha
· Thực hành thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha
2. Những điều cần lưu ý
· Phải hướng dẫn và thực hiện tốt an toàn điện.
· Trong quá trình giảng dạy cần có giáo trình để sinh viên tham khảo. 
· Sinh viên phải sử dụng được các loại đồng hồ đo điện, bảo vệ không bị hư hỏng. Vận dụng được phần tính toán và lựa chọn được khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải, thiết bị. Xác định được chế độ làm việc, đặc tính vận hành của các máy điện.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
Giáo trình Thực hành Đo lường và mạch điện – Khoa điện - điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh – Kỹ thuật điện – NXB Khoa học kỹ thuật 1995.
2. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Khí cụ điện – NXB Khoa học kỹ thuật 1995.
3. Nguyễn Ngọc Tân – Kỹ thuật đo – NXB Khoa học kỹ thuật 1998.
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